
TÊN MÔN HỌC: ĐỒ ÁN NHÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP HỌC KỲ 3
MÃ MÔN HỌC : CIE-427 TÍN CHỈ 1

Ngày thi: 05/10/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 1827617409 Đinh Ngọc Bảo D18XDD1B 2 2 V 0.0 Khäng NỢ LP

2 1827617360 Nguyễn Văn Kiên Cường D18XDD3B 4 4 3 0.0 Khäng

3 1827617341 Võ Viết Cường D18XDD2B 8 6 4 5.2 Nàm pháøy Hai

4 1827617447 Phạm Văn Đông D18XDD1B 10 5 6 6.3 Saïu pháøy Ba

5 1827617387 Nguyễn Đức Duy D18XDD1B 10 6 6 6.6 Saïu pháøy Saïu

6 1827617395 Nguyễn Xuân Hạnh D18XDD1B 10 5 6 6.3 Saïu pháøy Ba

7 169211495 Dương Quốc Hoàng D18XDD3B 3 3 V 0.0 Khäng NỢ LP

8 1827617374 Văn Bá Hùng D18XDD1B 10 5 6 6.3 Saïu pháøy Ba

9 1827617403 Nguyễn Hải Hưng D18XDD2B 8 6 5.5 6.0 Saïu

10 1827617381 Lê Quang Kha D18XDD2B 6 5 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

11 1827617430 Phan Chí Lâm D18XDD2B 8 6 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

12 1827617442 Trần Văn Ngộ D18XDD3B 4 4 4 4.0 Bäún

13 1827617335 Nguyễn Phạm Ngọc Pha D18XDD2B 10 6 5.5 6.3 Saïu pháøy Ba

14 1827617352 Phạm Thanh Tâm D18XDD3B 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

15 1827617351 Bùi Viết Tân D18XDD3B 4 4 5 4.6 Bäún pháøy Saïu

16 1827617345 Lê Hồng Thanh D18XDD3B 4 4 V 0.0 Khäng NỢ LP

17 1827617388 Đặng Kim Tới D18XDD2B 6 4 V 0.0 Khäng

18 1827617371 Nguyễn Công Tú D18XDD1B 8 6 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

19 1827617445 Nguyễn Văn Tú D18XDD1B 8 6 6 6.3 Saïu pháøy Ba

20 1827617427 Trần Thanh Vinh D18XDD3B 4 4 5.5 4.8 Bäún pháøy Taïm

21 179213593 Nguyễn Văn Ngọc D17XDDB 2 2 6 4.2 Bäún pháøy Hai

22 179212901 Nguyễn Hồng Giang D17XDD 3 3 V 0.0 Khäng NỢ LP

23 122210320 Lưu Văn Thuận K13XDD2 0 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

24 142211229 Phạm Trọng Khoa K15XDD1 2 2 V 0.0 Khäng NỢ LP

25 152210189 Lê Hữu Cường T15XDD2 2 2 V 0.0 Khäng NỢ LP

STT SL
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Đà Nẵng, ngày 11 tháng 10 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 60%

Số sinh viên nợ 40%
TỔNG CỘNG : 100%

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ D18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT
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